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2020 年度 課題Ｂ 
 

今月の機能語 
７３ ～を 通

つ う

じて／～を 通
と お

して 

７４ ～をめぐって／～をめぐる 

７５ ～あまり 

７６ ～一方
いっぽう

／～一方
いっぽう

で（は） 

７７ ～上
う え

で（は）／～上
う え

の／～上
う え

でも／～上
う え

での 

７８ ～かぎり（は）／～かぎりでは／～ないかぎり（は） 

７９ ～（か）と 思
お も

うと／～（か）と 思
お も

ったら 

８０ ～か～ないかのうちに 

８１ ～からいうと／～からいえば／～からいって 

８２ ～からといって 

８３ ～から 見
み

ると／～から 見
み

れば／～から 見
み

て（も） 

８４ ～きり（だ） 

８５ ～くせに 

８６ ～ことから 

目次 
今月の機能語の説明、練習問題  １～１５ページ 

 今月の課題          １６～２０ページ 

 今月の会話             ２１ページ 

 お母さんの日本料理         ２２ページ 
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７３ ～を 通
つ う

じて／～を 通
と お

して 

 接  续  名词 ＋ を 通
つ う

じて／を 通
と お

して 

Ａ意  思  在此期间，从开始到结束一直都… 

① 那个地方一年到头降雨很多。 

② 他终生都在为同日本的友好而工作。 

ＡLiên từ   Danh từ ＋ を 通
つ う

じて／を 通
と お

して 

 Ý nghĩa   Trong khoảng thời gian đó từ đầu đến cuối,liên tục. 

① Ở địa phương đó,trong suốt năm mưa nhiều. 

② Ông ấy làm việc suốt đời vì tình hưũ nghị với Nhật Bản. 

Ｂ 意  思  不直接，…介入其中 

① 因为经理很忙，最好委托一下秘书。 

② 现在借助因特网就可以得到全世界的信息。 

ＢÝ nghĩa  Không trực tiếp, thông qua trung gian nào đó. 

① Vì chủ tịch công ty bận,nên nhờ thông qua thư ký. 

② Bây giờ thông qua Internet mà có được thông tin của toàn thế giới. 

 

 

今月
こんげつ

の機能
き の う

語
ご

 

この教材
きょうざい

の説明
せつめい

や例文
れいぶん

について 

・ほとんど全部
ぜ ん ぶ

Ｎ４・Ｎ５の文法
ぶんぽう

で書
か

いてあります。 

  →わからなかったら復習
ふくしゅう

してください 

・Ｎ３、Ｎ２、Ｎ１の漢字
か ん じ

やことばには（例
れい

）のように色
いろ

をつけてあります。 

  →わからなかったら、辞書
じ し ょ

で調
しら

べましょう 
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练 习 题 Bài tập 次
つ ぎ

の 下線部
か せ ん ぶ

の 使
つ か

い 方
か た

はＰ，１のＡ・Ｂのどちらですか。 

あ）（  ）大学
だいがく

時代
じ だ い

の 先輩
せんぱい

を 通
つ う

じて、就職
しゅうしょく

先
さ き

を 見
み

つけた。 

い）（  ）この 動物
どうぶつ

園
え ん

では１年
ね ん

を 通
と お

して、さまざまな 野生
や せ い

動物
どうぶつ

が 見
み

られる。 

う）（  ）業者
ぎょうしゃ

を 通
と お

して 買
か

うより、直接
ちょくせつ

買
か

ったほうが２割
わ り

 程度
て い ど

安
や す

い。 

 

７４ ～をめぐって／～をめぐる 

 意  思  以…为中心；就此展开有关联的事 

 接  续  名词 ＋ をめぐって 

     名词  ＋ をめぐる ＋ 名词 

① 围绕是否赞成那项法案，展开了十分热烈的讨论。 

② 围绕那个事件，有各种各样的流言。 

③ 这个小说讲述的是围绕一个女人，五个男人互相争斗的故事。 

Ý nghĩa   Nói về quan hệ liên quan đến trung tâm là~,quanh~ 

Liên từ   Danh từ ＋ をめぐって 

Danh từ ＋ をめぐる ＋ Danh từ 

① Vì tán thành hay phủ quyết dự luật đó mà những thảo luận sôi nổi đã được trao đổi. 

② Có nhiều lời đồn đa dạng quanh sự kiện đó. 

③ Cuốn tiểu tuyết này là câu chuyện nói về năm người đàn ông đã tranh vì một người phụ nữ. 

练 习 题 Bài tập 次
つ ぎ

の 下線部
か せ ん ぶ

の 使
つ か

い 方
か た

が 正
た だ

しければ○、正
た だ

しくなければ×を 

書
か

きなさい。 

え）（  ）私
わたし

はファッションをめぐって、全
まった

く 興味
きょうみ

がない。 

お）（  ）消費税
しょうひぜい

増税
ぞうぜい

をめぐって、議論
ぎ ろ ん

が 繰
く

り 返
か え

されている。 

か）（  ）この 島
し ま

の 所有
しょゆう

権
け ん

をめぐって、両
りょう

国
こ く

が 争
あらそ

っている。 
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７５ ～あまり 

 意  思  过度…（造成不好的结果）；因过于…而 

 接  续  动词辞书形／动词た形／な形容词な／名词（包括「い形容词さ」）の ＋ あまり 

① 因过多考虑孩子的将来而说了过于严厉的话。 

② 他因过多工作劳累过度而倒下了。 

③ 科学家小林对实验过于热衷，常常回忘记吃午饭。 

④ 惊讶得说不出话来。 

Ý nghĩa   Vì~bất thường nên~ 

Liên từ   Động từ thể Jisho, た／Tính từ な＋な／Danh từ（gồm「い 形容詞
け い よ う し

さ」）の＋あまり 

① Chỉ vì nghĩ đến tương lai của con mà tôi đã lỡ nói lời quá nghiêm khắc. 

② Làm việc quá nhiều nên anh ấy đã bất tỉnh vì quá sức. 

③ Vì nhà khoa học Kobayashi đã rất nhiệt huyết trong thực nghiệm,thường ông ấy quên cả ăn trưa. 

④ Vì quá ngạc nhiên mà tôi đã không thể thốt lên lời. 

练 习 题 Bài tập 適当
てきとう

なものを 選
え ら

びなさい。 

き）姉
あ ね

はダイエットを（しすぎ、 しすぎた、 しすぎて）あまり、体調
たいちょう

を 崩
く ず

してしまっ

た。 

く）夫
おっと

は 留学中
りゅうがくちゅう

の 娘
むすめ

が（心配
しんぱい

、 心配
しんぱい

さ、 心配
しんぱい

な）あまり、１日
に ち

に 何度
な ん ど

も 電話
で ん わ

を

かけている。 

け）試験
し け ん

の 合格
ごうかく

通知
つ う ち

を 見
み

て（うれしい、 うれしさ、 うれしくて）のあまり、叫
さ け

んでし

まった。 

 

７６ ～一方
いっぽう

／～一方
いっぽう

で（は） 

 意  思  与之相反；一方面…一方面…〈表示对比。〉 

 接  续  动词普通形／形容词普通形／名词普通形 ＋ 一方
いっぽう

／一方
いっぽう

で（は） 

〈但「な形容词だ」⇒「な形容词な/である」，「名词だ」⇒「名词の/である」。〉 
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① 我的工作夏天非常忙，冬天就闲下来了。 

② 日本一方面是工业产品的出口国，另一方面又是原材料和农产品的进口国。 

③ 她作为女演员活跃于舞台的同时，又作为亲善大使为贫困的儿童四处奔走。 

④ Ａ国的天然资源很丰富，但缺少能够充分利用它们的技术。 

⑤ 地球上有富有的人，也有连第二天的饭菜都没有的人。 

Ý nghĩa   Mặt khác~,trái lại~〈thể hiện sự so sánh〉 

Liên từ   Động từ／Tính từ／Danh từ thể phổ thông＋ 一方
いっぽう

／一方
いっぽう

で（は） 

〈Nhưng 「な 形容詞
け い よ う し

だ」⇒「な 形容詞
け い よ う し

な/である」，「名詞
め い し

だ」⇒「名詞
め い し

の/である」。〉 

① Công việc của tôi thì trái với mùa hè bận túi bụi,mùa đông lại nhàn hạ. 

② Nhật Bản là nước xuất khẩu các mặt hàng công nghệ,trái lại là nước nhập khẩu nguyên liệu và 

nông sản. 

③ Hoạt động như một nữ diễn viên,nhưng mặt khác cô ấy cũng đi vòng quanh thế giới vì trẻ em 

nghèo trong vai trò là đại sứ thiện chí. 

④ Nước A có tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng lại không có kỹ thuật để khai thác dụng 

chúng. 

⑤ Trên thế giới có những người giàu,ngược lại cũng có những người không có cả thức ăn cho ngày 

mai. 

 

练 习 题 Bài tập 次
つ ぎ

の 下線部
か せ ん ぶ

の 使
つ か

い 方
か た

が 正
た だ

しければ○、正
た だ

しくなければ×を 書
か

きな

さい。 

こ）（  ）この 町
ま ち

は 日本
に ほ ん

の 最
さ い

北
ほ く

にあり、夏
な つ

は 涼
す ず

しくて 過
す

ごしやすい 一方
いっぽう

、冬
ふ ゆ

はマ

イナス 

      ５０度
ど

まで 下
さ

がり、一面
いちめん

雪
ゆ き

で 覆
お お

われる。 

さ）（  ）唐辛子
と う が ら し

は、血流
けつりゅう

をよくする 一方
いっぽう

で、人
ひ と

によっては 胃腸
いちょう

を 痛
い た

める 可能性
か の う せ い

もある。 
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し）（  ）鉄筋
てっきん

の 建物
たてもの

は、頑丈
がんじょう

である 一方
いっぽう

、燃
も

えにくい。   鉄筋
てっきん

       唐辛子
とうがらし

 

 

 

 

７７ ～上
う え

で（は）／～上
う え

の／～上
う え

でも／～上
う え

での 

A 意  思  在…之后 

 接  续  动词た形/名词＋の ＋ 上
う え

で（は）/上
う え

の/上
う え

でも/上
う え

での 

① 听取大家的意见之后就决定了。 

② 确认内容之后请签个字。 

③ 这是深思熟虑后得出的结论。 

A Ý nghĩa   Xong…rồi~ 

 Liên từ   Động từ thể た/Danh từ ＋ の ＋ 上
う え

で（は）/上
う え

の/上
う え

でも/上
う え

での 

① Nghe ý kiến của mọi người xong rồi quyết định. 

② Sau khi xác nhận nội dung,anh vui lòng ký tên ạ. 

③ Đây là kết luận sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. 

B 意  思  〈用于想阐述那一时刻、那一场景、那种条件的范围之内的情况。〉 

 接  续  动词辞书形/名词 ＋ の ＋ 上
う え

で（は）/上
う え

の/上
う え

でも/上
う え

での 

① 在日本公司工作时必须注意的事情时什么？ 

② 即使法律上平等，现实中也有不平等之事。 

③ 即使是酒桌上也有不能说的事。 

④ 立春是旧历的春天。 

B Ý nghĩa   Dùng khi muốn nói trong phạn vi của thời điểm đó,hoàn cảnh đó,điều kiện đó. 

Liên từ   Động từ thể Jisho/ Danh từ ＋ の ＋ 上
う え

で（は）/上
う え

の/上
う え

でも/上
う え

での 

① Làm việc trong xã hội Nhật Bản,điều cần chú ý là gì? 

② Trong pháp luật thì là bình đẳng,hiện thực thì vẫn có những điều bất công. 
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③ Ngay cả lúc uống rượu,cũng có những điều không được nói. 

④ Lập xuân là muà xuân trên lịch. 

 

 

练 习 题 Bài tập 次
つ ぎ

の 下線部
か せ ん ぶ

の 使
つ か

い 方
か た

は、Ｐ．４、５のＡ・Ｂのどちらか 答
こ た

えなさい。 

す）（  ）未成年
み せ い ね ん

の 方
か た

は、ご 両親
りょうしん

に 同意
ど う い

を 得
え

た 上
う え

で、お 申
も う

し 込
こ

みください。 

せ）（  ）当
と う

社
し ゃ

は、社員
しゃいん

を 採用
さいよう

する 上
う え

で、実力
じつりょく

や 能力
のうりょく

を 重視
じゅうし

します。 

そ）（  ）あいつとは 仕事
し ご と

の 上
う え

ではライバルだが、仕事
し ご と

以外
い が い

ではとても 仲
な か

がいい。 

 

７８ ～かぎり（は）／～かぎりでは／～ないかぎり（は） 

A 意  思  在…期间〈此时可用「～かぎり（は）」的形式。〉 

 接  续  动词辞书形／い形い／な形な／名词 の/である ＋ かぎり（は） 

① 只要在日本，小谭应该会和我联系。 

② 不管受多少批评只要收视率高，这个节目就不会被取消吧。 

③ 只要是学生，理所当然要学习了。 

④ 父亲说只要身体硬朗要一直工作下去。 

AÝ nghĩa   Giới hạn,hạn chế,hạn trong…〈Được sử dụng「～かぎり（は）」〉 

Liên từ   Động từ thể Jisho/ Tính từ い／Tính từ な／Danh từ ＋ の/である ＋かぎり（は） 

① Chừng nào còn ở Nhật,anh Đan chắc chắn sẽ liên lạc với tôi. 

② Dù bị phê phán thế nào,chừng nào tỉ lệ người xem còn cao,chương trình này không thể dừng lại 

được. 

③ Còn là học sinh thì đương nhiên phải học rồi. 

④ Bố tôi nói là chừng nào còn khỏe thì vẫn muốn làm việc. 

Ｂ 意  思  表示限定范围〈此时可用「～かぎりでは」的形式。〉 

 接  续  动词辞书形/た形 ＋ かぎりでは 



機
き

能
のう

語
ご

の説明
せつめい

・練
れん

習
しゅう

問題
もんだい

 

                                          

7 

① 据我所知，这本书今年最畅销。 

② 就电话里的交谈内容来看，他并没有那么生气啊。 

ＢÝ nghĩa   Chỉ phạm vi〈Được sử dụng「～かぎり」〉 

Liên từ   Động từ thể Jisho/ Danh từ た ＋ かぎりでは 

① Trong phạm vi tôi được biết thì cuốn sách này nghe nói la được bán chạy nhất trong năm nay. 

② Cứ như nói chuyện trên điện thoại thì anh ấy không giạn thế đâu. 

Ｃ 意  思  只要…就…；表示界限〈此时可用「～かぎり」的形式。〉 

 接  续  动词辞书形／名词 の ＋ かぎり 

① 只要时间允许，就把会谈继续下去吧。 

② 为了救助遇难者，救援队尽了最大的努力。 

③ 尽力而为吧。 

ＣÝ nghĩa   Cho đến giới hạn 

Liên từ   Động từ thể Jisho/ Danh từ の ＋ かぎり 

① Trong giới hạn thời gian cho phép,chúng ta tiếp tục trao đổi. 

② Để cứu giúp mọi người bị nạn,đội cứu trợ đã làm hết sức có thể. 

③ Hãy cố gắng hết sức. 

Ｄ 意  思  只要不…就；除非…否则就 

〈表示条件的情况下用「～ないかぎり(は)」这种形式。〉 

 接  续  动词ない形／い形く／な形で／名词で ＋ ないかぎり（は） 

① 只要不下雨或下雪，每天的慢跑就不中断。 

② 下周只要工作不忙，就想去参加班里的聚会。 

③ 鱼要是不新鲜，就不能做生鱼片。 

④ 他除非得了重病，否则不会请假。 

ＤÝ nghĩa   Nếu không…〈Trường hợp chỉ điều kiện thì được sử dụng「～ないかぎり（は）」〉 
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Liên từ  Động từ thể ない／Tính từ い／Tính từ な ＋ で／Danh từ で ＋ ないかぎり（は） 

① Nếu mưa hay tuyết không rơi,tôi sẽ không bỏ chạy hàng ngày. 

② Tuần sau,nếu công việc không bận,em muốn tham gia lớp học. 

③ Cá mà không tươi thì không làm món sasimi được. 

④ Ông ấy mà không bị bệnh nặng thì không có chuyện nghỉ làm ở công ty. 

练 习 题 Bài tập 適当
てきとう

なものを 選
え ら

びなさい。 

た）命
いのち

がある（かぎり、 かぎりの、 かぎりでは）戦
たたか

うつもりだ。 

ち）私
わたし

が 診
み

た（かぎりは、 かぎりの、 かぎりでは）、あの 患者
かんじゃ

には 異常
いじょう

がありません

でした。 

つ）見渡
み わ た

す（かぎり、 かぎりの、 かぎりでは）大草原
だいそうげん

に 感動
かんどう

した。 

 

７９ ～（か）と 思
お も

うと／～（か）と 思
お も

ったら 

 意  思  一…就… 

 接  续  动词た形 ＋（か）と 思
お も

うと/（か）と 思
お も

ったら 

① 小李刚说完再见，就奔出了教室。 

② 天空刚一暗下来，大滴的雨珠就掉下来了。 

③ 刚传来“咚”的一声，卡车便撞到了墙上。 

Ý nghĩa   Làm xong~ngay lập tức…,vừa thấy là~thì 

Liên từ   Động từ  た ＋（か）と 思
お も

うと/（か）と 思
お も

ったら 

① Vừa thấy cô Ly nói Sayonara xong đã chạy biến ra khỏi phòng học. 

② Trời vừa tối đến cái là mưa như trút. 

③ Vừa thấy có tiếng Đon một cái là xe tải đã húc vào tường. 

注  意 Chú ý  文
ぶ ん

の 最後
さ い ご

には「した（事実
じ じ つ

）」「する（習慣
しゅうかん

）」を 言
い

います。「したい（願望
がんぼう

）」 

      「しましょう(勧誘
かんゆう

)」「てください(依頼
い ら い

)」などを 言
い

うことはできません。 
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练 习 题 Bài tập 次
つ ぎ

の 下線部
か せ ん ぶ

の 使
つ か

い 方
か た

が 正
た だ

しければ○、正
た だ

しくなければ×を 書
か

きな

さい。 

て）（  ）彼女
かのじょ

は 手紙
て が み

を 受
う

け 取
と

ったかと 思
お も

うと、すぐに 破
や ぶ

り 捨
す

てた。 

と）（  ）うちに 帰
か え

ったかと 思
お も

ったら、ゲームがしたい。 

な）（  ）赤
あ か

ちゃんは 泣
な

いたかと 思
お も

うと、すぐにまた 笑
わ ら

い 出
だ

した。 

 

８０ ～か～ないかのうちに 

 意  思  几乎同时〈一件事是否完了不明了时，紧接着发生下一件事。〉 

 接  续  动词辞书形/た形 ＋ か ＋ 动词ない形 ＋ ないかのうちに 

① 嗜烟如命的他，刚吸完一支烟，马上又点起了另一支烟。 

② 铃声刚响起，老师就走进了教室。 

Ý nghĩa   Việc này chưa qua,việc khác đã xảy ra. 

Liên từ   Động từ thể Jisho/た ＋ か ＋Động từ ない＋ ないかのうちに 

① Người nghiện thuốc nặng như anh ấy thì điếu này còn cháy dở đã châm điếu khác. 

② Chưa biết chuông kêu hay chưa,thầy giáo đã vào đến lớp. 

注  意 Chú ý  文
ぶ ん

の 最後
さ い ご

には「した（事実
じ じ つ

）」「する（習慣
しゅうかん

）」を 言
い

います。「したい（願望
がんぼう

）」 

      「しましょう(勧誘
かんゆう

)」「てください(依頼
い ら い

)」などを 言
い

うことはできません。 

练 习 题 Bài tập 次
つ ぎ

の 下線部
か せ ん ぶ

の 使
つ か

い 方
か た

が 正
た だ

しければ○、正
た だ

しくなければ×を 書
か

きな

さい。 

に）（  ）ピストルの 音
お と

が 鳴
な

るか 鳴
な

らないかのうちに、学生
がくせい

たちは 勢
いきお

いよく 走
は し

り 出
だ

した。 

ぬ）（  ）息子
む す こ

は「ただいま」と 言
い

い 終
お

わるか 終
お

わらないかのうちに、うちを 飛
と

び 出
だ

した。 

ね）（  ）作業
さぎょう

が 終了
しゅうりょう

するかしないかのうちに、片付
か た づ

けてください。 
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８１ ～からいうと／～からいえば／～からいって 

 意  思  从某一点来看 

 接  续  名词 ＋ からいうと/～からいえば/～からいって 

① 中国从人口上来讲是世界第一，而人口密度却比日本低很多。 

② 从质量上讲，这个是最好的，但价钱稍贵。 

③ 从实力上来讲，她一定会入围。 

Ý nghĩa    Nhìn từ quan điểm~ 

Liên từ  Danh từ ＋ からいうと/～からいえば/～からいって 

① Trung Quốc nói về dân số đứng đầu thế giới,nhưng mật độ dân số thấp hơn Nhật nhiều. 

② Về chất lượng mà nói,cái này là tốt nhất rồi nhưng giá hơi đắt. 

③ Xét về thực lực mà nói,việc cô ấy nhận giải thưởng không có gì phải bàn cả. 

练 习 题 Bài tập 適当
てきとう

なほうを 選
え ら

びなさい。 

の）契約
けいやく

を 獲
と

った（A.数
か ず

 B.条件
じょうけん

）からいえば、Ａ社
し ゃ

のほうが 伸
の

びているが、Ｂ社
し ゃ

のほうが 売
う

り 上
あ

げがいいらしい。 

は）（A.体格
たいかく

 B.優勝
ゆうしょう

）からいえば、木村
き む ら

選手
せんしゅ

のほうが 有利
ゆ う り

だが、技術
ぎじゅつ

は 上田
う え だ

選手
せんしゅ

の

ほうが 高
た か

い。 

ひ）国民
こくみん

の（A.人気
に ん き

 B.声援
せいえん

）からいって、次
つ ぎ

の 首相
しゅしょう

は 彼
か れ

になるだろう。 

 

８２ ～からといって 

 意  思  仅仅因为… 

 接  续  动词普通形／形容词普通形／名词普通形 ＋ からといって 

① 有钱不一定伟大。 

② 不能因为一次两次的失败就放弃。 

③ 虽说便宜，买那么多也是浪费。 
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④ 虽说方便，也不想过多依赖机器。 

⑤ 虽说是孩子，让他任性也是不利于教育的。 

Ý nghĩa    Chỉ vì lý do~,tuy nhiên,tuy thế mà,không nhất nhiết,chỉ vì,với lý do là 

Liên từ   Động từ ／Tính từ／Danh từ ／thể phổ thông ＋ からといって 

① Chỉ vì có tiền thì không có nghĩa là người giởi giang. 

② Chỉ vì một hai lần thất bại thì không được bổ cuộc. 

③ Rẻ thì rẻ nhưng mua nhiều đến thế này thì đúng là lãng phí. 

④ Tuy tiện lợi nhưng tôi vẫn không muốn dựa quá nhiều vào máy móc. 

⑤ Chỉ vì là trẻ con mà được phép ích kỷ thì xét về giáo dục là không tốt. 

 注  意 Chú ý   后接否定的情况较多。Sau từ này thường dùng với tình trạng phù định 

练 习 题 Bài tập 次
つ ぎ

の 下線部
か せ ん ぶ

の 使
つ か

い 方
か た

が 正
た だ

しければ○、正
た だ

しくなければ×を 書
か

きな

さい。 

ふ）（  ）ここは 周
ま わ

りの 環境
かんきょう

がいいからといって、住
す

みやすい。 

へ）（  ）楽
た の

しいからといって、深夜
し ん や

までインターネットをするのは 体
からだ

に 悪
わ る

い。 

ほ）（  ）だれも 見
み

ていないからといって、規則
き そ く

を 破
や ぶ

るのは 許
ゆ る

されない。 

 

８３ ～から 見
み

ると／～から 見
み

れば／～から 見
み

て（も） 

 意  思  从…来看 

 接  续  名词  ＋ から 見
み

ると/～から 見
み

れば/～から 見
み

て（も） 

① 从孩子的教育上看，过于优裕的生活不一定就好。 

② 从昨天首相的发言来看，他对此法案似乎持否定态度。 

③ 从那种情形来看，他昨天晚上是喝多了。 

④ 不论哪一方面看，那个人都是绅士。 

Ý nghĩa   Nhìn từ~,xét theo~ 

Liên từ  Danh từ  ＋ から 見
み

ると/～から 見
み

れば/～から 見
み

て（も） 



機
き

能
のう

語
ご

の説明
せつめい

・練
れん

習
しゅう

問題
もんだい

 

                                          

12 

① Nhìn từ quan điểm giáo dục trẻ em,chưa hẳn cuộc sống quá sung túc là tốt. 

② Xét theo phát ngôn của thủ tướng ngày hôm qua,có vẻ như ông ấy có ý phủ quyết dự luật này. 

③ Nhìn cái bộ dạng kia kìa,anh ta chắc là đêm qua quá chén rồi. 

④ Dù theo phía cạnh nào,ông kia là người lịch thiệp. 

 类  语 Từ đồng nghĩa  ８１「～からいうと」 

 

练 习 题 Bài tập 次
つ ぎ

の 下線部
か せ ん ぶ

の 使
つ か

い 方
か た

が 正
た だ

しければ○、正
た だ

しくなければ×を 書
か

きな

さい。 

ま）（  ）成績
せいせき

から 見
み

ると、彼
か れ

は 優秀
ゆうしゅう

だと 思
お も

うが、協調性
きょうちょうせい

はあまりない。 

み）（  ）様子
よ う す

から 見
み

て、主人
しゅじん

は 何
な に

か 隠
か く

しているようだ。 

む）（  ）音
お と

から 見
み

て、事故
じ こ

の 衝撃
しょうげき

はかなり 強
つ よ

かったのだろう。 

 

８４ ～きり（だ） 

A 意  思  仅仅… 

 接  续  动词辞书形/た形、名词  + きり（だ） 

① 不论我问了什么她都只是笑，不作答。 

② 今天早上只喝了咖啡，什么也没吃。 

③ 孩子们独立生活后，剩下夫妻俩的二人世界。 

A Ý nghĩa   Chỉ có～ 

Liên từ  Động từ thể Jisho/thể た,Danh từ + きり（だ） 

① Cô ấy nghe gì cũng chỉ cười,chả đáp lại lời nào. 

② Sáng nay chỉ có uống café,chả ăn gì. 

③ Con cái mà ra ở riêng,chỉ có hai vợ chồng sống với nhau. 

Ｂ 意  思 持续某一状态 

 接  续  动词た形  + きり（だ） 
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① 就卧病榻的老人在增加。 

② 那个人去了美国（再也没有回来）。 

Ｂ Ý nghĩa   Trạng thái～cứ thế tiếp diễn. 

Liên từ   Động từ た + きり（だ） 

① Người già ốm nằm liệt giường đang tăng lên. 

② Người kia đi Mỹ vẫn chưa về. 

 注  意 Chú ý   口语中以「～っきり」的形式来表达。Trường hợp văn nói thì「～っきり」 

        よくないことで 使
つ か

うことが 多
お お

いです。 

练 习 题 Bài tập 次
つ ぎ

の 下線部
か せ ん ぶ

の 使
つ か

い 方
か た

は、Ｐ．１２のＡ・Ｂのどちらか 

答
こ た

えなさい。 

め）（  ）せっかくジムの 会員
かいいん

になったのに、行
い

ったのは 最初
さいしょ

の 一回
いっかい

きりだ。 

も）（  ）離婚
り こ ん

して 子
こ

どもと 別
わ か

れたきり、１０年
ね ん

以上
いじょう

会
あ

っていない。 

や）（  ）飼
か

っていた 鳥
と り

が 逃
に

げてどこかへ 行
い

ったっきり、戻
も ど

ってこない。 

 

８５ ～くせに 

 意  思  却、竟；尽管…可是〈表示轻蔑、非难。〉 

 接  续  动词普通形／形容词普通形／名词普通形 + くせに 

〈但「な形容词だ」⇒「な形容词な」，「名词だ」⇒「名词の」。〉 

① 明明不清楚，他却什么都想插一嘴。 

② 他很年轻却经常喊累。 

③ 父亲明明唱得很差，却偏偏喜欢卡拉ＯＫ。 

④ 他是个学生却开着高级车。 

Ý nghĩa   Dù;mặc dầu;lại còn;ngay cả～〈Diễn tả tâm trạng khinh miệt,quở trách〉 

Liên từ   Động từ／Tính từ／Danh từ thể phổ thông + くせに 

         〈Nhưng「な 形容
けいよう

詞
し

だ」⇒「な 形容
けいよう

詞
し

な」，「名詞
め い し

だ」⇒「名詞
め い し

の」。〉 
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① Dù là chả biết mấy,ông kia cái gì cũng muốn giải thích. 

② Anh ấy dù là trẻ nhưng hơi tí là kêu mệt. 

③ Bố tôi dù hát dở nhưng rất khoái Karaoke. 

④ Anh ta dù là sinh viên nhưng toàn lên xe xịn. 

 注  意 Chú ý   正式的场合一般不用。 Ít dùng khi nói trang trọng. 

 

练 习 题 Bài tập 適当
てきとう

なほうを 選
え ら

びなさい。 

ゆ）（A.知
し

っている B.知
し

らない）くせに、知
し

っているような 顔
か お

をするな。 

よ）彼女
かのじょ

は 勉強
べんきょう

が（A.嫌
き ら

い B.好
す

き）だと 言
い

っているくせに、成績
せいせき

はいつもトップだ。 

ら）あいつは 仕事
し ご と

が（A.できる B．できない）くせに、いつも 偉
え ら

そうにしている。 

 

 

８６ ～ことから 

 意  思  因为〈阐述理由以示后文的根据。〉 

 接  续  动词普通形／形容词普通形／名词普通形 + ことから 

〈但「な形容词だ」⇒「な形容词な/である」，「名词だ」⇒「名词である」。〉 

① 从道路湿了来看，就知道昨天晚上下雨了。 

② 两个人因一起工作就开始了交往。 

③ 这只鸟眼睛周围都是白的，所以叫它“目白”。 

④ 从这个村子的老人都精神矍铄来看，可以认为该村的饮食习惯有益于身体健康。 

Ý nghĩa   Bởi vì~〈Nói lí do là căn cứ cho câu sau〉 

Liên từ   Động từ／Tính từ／Danh từ thể phổ thông+ ことから 

         〈Nhưng「な 形容
けいよう

詞
し

だ」⇒「な 形容
けいよう

詞
し

な/である」，「名詞
め い し

だ」⇒「名詞
め い し

であ

る」。〉 

① Vì là đường ướt nên biết là đêm qua trời mưa. 
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② Hai người đã làm việc cùng nhau nên đã bắt đầu thiết lập quan hệ. 

③ Con chim này quanh mắt màu trắng nên được gọi là chim mắt trắng. 

④ Những người già trong làng này đều khoẻ mạnh,có thể hiểu là tập quán ăn uống của làng này tốt 

cho cơ thể. 

注  意 Chú ý 「～ことから」のうしろは、「しろ（命令
めいれい

）」「しませんか（勧誘
かんゆう

）」「しよう

（意志
い し

）」などを 言
い

いません。また、うしろは 客観的
きゃっかんてき

な 結果
け っ か

を 言
い

うので、個人
こ じ ん

で 行
おこな

ったこと（意志
い し

を 持
も

ってしたこと）は 言
い

いません。 

练 习 题 Bài tập 次
つ ぎ

の 下線部
か せ ん ぶ

の 使
つ か

い 方
か た

が 正
た だ

しければ○、正
た だ

しくなければ×を 書
か

きな

さい。 

り）（  ）証拠
しょうこ

が 不
ふ

十分
じゅうぶん

であることから、容疑者
よ う ぎ し ゃ

は 無罪
む ざ い

となった。 

     「容疑者
ようぎしゃ

」≒罪
つみ

を 犯
おか

したと 疑
うたが

われている 人
ひ と

「無罪
む ざ い

」≒罪
つみ

を 犯
おか

していないと 判決
はんけつ

され

ること 

る）（  ）材料
ざいりょう

がなくなったことから、追加
つ い か

注文
ちゅうもん

した。 

れ）（  ）この 谷
た に

は、とても 深
ふ か

くて 危険
き け ん

なことから、「地獄
じ ご く

谷
だ に

」と 呼
よ

ばれている。 

 

 

あ）Ｂ  

い）Ａ 

う）Ｂ 

え）× 私
わたし

はファッションについて／対
たい

して 

全
まった

く 興味
きょうみ

がない（○） 

お）○ 

か）○ 

き）しすぎた 

く）心配
しんぱい

な 

け）うれしさ 

こ）○ 

さ）○ 

し）× 鉄筋
てっきん

の 建物
たてもの

は 頑丈
がんじょう

だし、燃
も

えにくい

（○） 

す）Ａ 

せ）Ｂ 

そ）Ｂ 

た）かぎり 

ち）かぎりでは 

つ）かぎりの 

練習
れんしゅう

問題
もんだい

の答
こた

え 



機
き

能
のう

語
ご

の説明
せつめい

・練
れん

習
しゅう

問題
もんだい
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て）○ 

は）Ａ 

ひ）Ａ 

ふ）× ～周
ま わ

りの 環境
かんきょう

がいいから 住
す

みやすい

（○） 

へ）○ 

ほ）○ 

ま）○ 

み）○ 

む）× 音
お と

から 判断
はんだん

すると、事故
じ こ

の 衝撃
しょうげき

は～

（○） 

    ＊「音
お と

」「味
あ じ

」「におい」など 知覚的
ち か く て き

な 

     判断
はんだん

のときは「から 見
み

て」は 使
つ か

わな

い。 

め）Ａ 

も）Ｂ 

や）Ｂ 

ゆ）Ｂ 

よ）Ａ 

ら）Ｂ 

り）○ 

る）× 材料
ざいりょう

がなくなったので、追加
つ い か

～（○） 

    ＊ｐ１４の 注意
ちゅうい

をよく 見
み

ましょう。 

れ）○

と）× ＊ｐ８の 注意
ちゅうい

をよく 見
み

ましょう。               

な）○                

に）○                   

ぬ）○ 

ね）× ＊ｐ９の 注意
ちゅうい

をよく 見
み

ましょう。 

の）Ａ 

わかりましたか？ わからないことは 辞書
じ し ょ

で 調
し ら

べたり、わかる 人
ひ と

に 聞
き

いたりしてくだ

さい。 

よくわかったら、今月
こんげつ

の 問題
もんだい

をしましょう。 



※もんだい　１～３２の　答えは　マークシートに　書いて　ください。 Ｎ2　２０２０年度課題Ｂ

1 次
つぎ

の文
ぶん

の　　にはどんな言葉
こ と ば

を入
い

れたらよいか。１・２・３・４から最
もっと

も適当
てきとう

なものを選
えら

びなさい。

1 たとえ長生
ながい

きしても、寝
ね

た　　　にはなりたくない。

1 かぎり 2 きり 3 あまり 4 一方
いっぽう

2 優勝
ゆうしょう

　　　、世界
せかい

各国
かっこく

のチームが競
きそ

い合
あ

う。

1 からいうと 2 かと思
おも

うと 3 をめぐって 4 を通
とお

して

3 地震
じしん

の規模
き ぼ

　　　、それほど大
おお

きくないが、多
おお

くのけが人
にん

が出
で

た。

1 あまり 2 からといって 3 からいうと 4 ことから

4 大人
おとな

の　　　、まだ親
おや

からお金
かね

をもらっているの？

1 くせに 2 上
うえ

で 3 かぎり 4 あまり

5 感動
かんどう

の　　　、人目
ひとめ

も気
き

にせず、泣
な

いてしまった。

1 くせに 2 あまり 3 上
うえ

で 4 かぎり

6 一流
いちりゅう

の大学
だいがく

を出
で

た　　　、一流
いちりゅう

の企業
きぎょう

に就職
しゅうしょく

できるという保証
ほしょう

はない。

1 きり 2 からといって 3 上
うえ

で 4 かと思
おも

うと

7 日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

 試験
しけん

に合格
ごうかく

するためにできる 　　　のことをした。

1 一方
いっぽう

2 上
うえ

で 3 あまり 4 かぎり

8 このイベントは、夏休
なつやす

みの期間
きかん

　　　、行
おこな

われる。

1 をめぐって 2 かぎり 3 きり 4 を通
とお

して

9 空港
くうこう

は、飛行機
ひ こ う き

が空
そら

から入
はい

ってくる　　　、「空
そら

の玄関
げんかん

」と言
い

われている。

1 ことから 2 から見
み

ると 3 一方
いっぽう

で 4 かぎりでは
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※もんだい　１～３２の　答えは　マークシートに　書いて　ください。 Ｎ2　２０２０年度課題Ｂ

10 「彼
かれ

は何
なん

だか今日
きょう

は落
お

ち着
つ

きがないね。座
すわ

った　　　、またすぐに立
た

ち上
あ

がってうろうろしている。」

1 からといって 2 かと思
おも

うと 3 上
うえ

では 4 ことから

11 いつ手術
しゅじゅつ

を行
おこな

うかは、ご家族
かぞく

とご相談
そうだん

の　　　お決
き

めください。

1 あまり 2 くせに 3 一方
いっぽう

4 上
うえ

で

12 この素材
そざい

は、水
みず

には強
つよ

い　　　、熱
ねつ

には弱
よわ

いという特徴
とくちょう

がある。

1 一方
いっぽう

2 からといって 3 からいうと 4 ことから

13 あの態度
たいど

　　　、姉
あね

は相当
そうとう

頭
あたま

に来
き

ているのだろう。

1 からといって 2 から見
み

て 3 かと思
おも

うと 4 ことから

14 私
わたし

が調
しら

べた　　　、この販売店
はんばいてん

がいちばん安
やす

かったです。

1 上
うえ

で 2 かぎりでは 3 から見
み

ると 4 からいうと

2 次
つぎ

の文
ぶん

の　　　　にはどんな言葉
こ と ば

を入
い

れたらよいか。１・２・３・４から

最
もっと

も適当
てきとう

なものを一
ひと

つ選
えら

びなさい。

15 新宿
しんじゅく

は　　　を通
とお

して、にぎわっている。

1 若者
わかもの

2 １日
にち

3 晩
ばん

７時
じ

ごろ 4 ショッピング

16 「日本人
にほんじん

のくせに、　　　。」

1 日本
にほん

の人口
じんこう

を知
し

っているんですか 2　日本
にほん

の首相
しゅしょう

がだれか知
し

らないんですか

3 敬語
けいご

がうまく使
つか

えるんですか 4　和食
わしょく

が好
す

きなんですか

17 昔
むかし

は王
おう

の地位
ち い

をめぐって、男
おとこ

たちが　　　。

1 戦
たたか

っていた 2 なりたがっていた

3 憧
あこが

れていた 4 選
えら

んだ
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※もんだい　１～３２の　答えは　マークシートに　書いて　ください。 Ｎ2　２０２０年度課題Ｂ

18 彼
かれ

とは１年間
ねんかん

同
おな

じクラスだったが、入学式
にゅうがくしき

のとき一度
いちど

話
はな

したきり、　　　。

1 よく話
はな

す 2 たまに話
はな

す 3 話
はな

していない 4 めったに話
はな

さない

3 次
つぎ

の文
ぶん

を読
よ

んで、内容
ないよう

に最
もっと

も合
あ

っているものを１・２・３・４から一
ひと

つ選
えら

びなさい。

19 化粧品
けしょうひん

は、サンプルで試
ため

した上
うえ

で、買
か

ったほうがいい。

1 化粧品
けしょうひん

はサンプルを試
ため

さずに買
か

ったほうがいい。

2 化粧品
けしょうひん

を買
か

ってからサンプルで試
ため

したほうがいい。

3 化粧品
けしょうひん

は買
か

う前
まえ

にサンプルで試
ため

さなくてもいい。

4 化粧品
けしょうひん

は買
か

う前
まえ

にサンプルで試
ため

したほうがいい。

20 恐怖
きょうふ

のあまり、一歩
いっぽ

も動
うご

けなくなった。

1 ぜんぜん怖
こわ

くなかった。 2 あまり怖
こわ

くなかった。

3 少
すこ

し怖
こわ

かった。 4 非常
ひじょう

に怖
こわ

かった。

21 ベルが鳴
な

るか鳴
な

らないかのうちに、一斉
いっせい

に学生
がくせい

が教室
きょうしつ

を出
で

て行
い

った。

1 ベルが鳴
な

る前
まえ

に、一斉
いっせい

に学生
がくせい

が教室
きょうしつ

を出
で

て行
い

った。

2 ベルが鳴
な

らなかったが、一斉
いっせい

に学生
がくせい

が教室
きょうしつ

を出
で

て行
い

った。

3 ベルが鳴
な

るのとほぼ同時
どうじ

に、一斉
いっせい

に学生
がくせい

が教室
きょうしつ

を出
で

て行
い

った。

4 ベルが鳴
な

ったので、一斉
いっせい

に学生
がくせい

が教室
きょうしつ

を出
で

て行
い

った。

4 　　★　　に入
はい

るものはどれか１・２・３・４から最
もっと

も適当
てきとう

なものを

一
ひと

つ選
えら

びなさい。

例
れい

Ａ「                ★　        か。」

Ｂ「山田
や ま だ

さんです。」

1 です 2 は 3 あの人
ひと

4 だれ

Ａ 　「 あの人
ひと

 　   は   　   だれ　    です    か。」

　　　３　→  ２   →　★４　→   １

答
こたえ

4 マークシートの４番
ばん

だけ塗
ぬ

ります
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※もんだい　１～３２の　答えは　マークシートに　書いて　ください。 Ｎ2　２０２０年度課題Ｂ

22 １回
かい

               ★          は早
はや

い。

1 からといって 2 の 3 あきらめる 4 失敗
しっぱい

した

23 この街
まち

は夜中
よなか

でも                 ★          言
い

われている。

1 と 2 にぎやかな 3 ことから 4 「眠
ねむ

らない街
まち

」

24 最近
さいきん

の携帯
けいたい

電話
でんわ

は機能
きのう

が豊富
ほうふ

で画面
がめん

が                 ★　        が激
はげ

しい。

1 消耗
しょうもう

2 電池
でんち

の 3 一方
いっぽう

4 鮮明
せんめい

である

5 次
つぎ

の文章
ぶんしょう

の　　　　にはどんな言葉
こ と ば

を入
い

れたらよいか。１・２・３・４から

最
もっと

も適当
てきとう

なものを一
ひと

つ選
えら

びなさい。

　数年
すうねん

前
まえ

から円高
えんだか

 傾向
けいこう

にある。円高
えんだか

とは、簡単
かんたん

に言
い

えば、他
ほか

の  25  に比
くら

べ、円
えん

の価値
か ち

が

高
たか

いことを言
い

う。しかし、現在
げんざい

の円高
えんだか

は、日本
にほん

経済
けいざい

が安定
あんてい

しているからではなく、他
ほか

の

　25  が不安定
ふあんてい

な　26  、比較的
ひかくてき

危険
きけん

の少
すく

ない「円
えん

」が買
か

われる傾向
けいこう

があるため、円高
えんだか

に

なっているようだ。

　円高
えんだか

になれば、日本
にほん

への輸入
ゆにゅう

品
ひん

は安
やす

く  27  に入
い

れられる  28  、日本
にほん

からの輸出
ゆしゅつ

品
ひん

は

高
たか

くなってしまい、日本
にほん

の製品
せいひん

や商品
しょうひん

が海外
かいがい

で　29  。輸入
ゆにゅう

品
ひん

が安
やす

くなり、海外
かいがい

にも安
やす

く

行
い

けるようになって喜
よろこ

んでいる人
ひと

も多
おお

いが、日本
にほん

は輸出
ゆしゅつ

産業
さんぎょう

が打撃
だげき

を受
う

けると、経済
けいざい

に

大
おお

きな影響
えいきょう

を及
およ

ぼすので、何年
なんねん

も　30  円高
えんだか

は、日本
にほん

にとって不利
ふ り

なのではないだろうか。

25 1 ドル 2 通貨
つうか

3 紙幣
しへい

4 金額
きんがく

26 1 から見
み

ると 2 くせに 3 上
うえ

で 4 ことから

27 1 目
め

2 口
くち

3 手
て

4 胸
むね

28 1 一方
いっぽう

で 2 かと思
おも

うと 3 かぎり 4 きり

29 1 売
う

れにくくなる 2 売
う

れやすくなる

3 売
う

れてしまう 4 買
か

いやすくなる

30 1 一瞬
いっしゅん

の 2 強化
きょうか

する 3 長引
ながび

く 4 繋
つな

がる
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※もんだい　１～３２の　答えは　マークシートに　書いて　ください。 Ｎ2　２０２０年度課題Ｂ

6 次
つぎ

の文
ぶん

を読
よ

んで、下
した

の問
と

いの答
こた

えなさい。答
こた

えは１・２・３・４から最
もっと

も適当
てきとう

なものを選
えら

びなさい。

　睡眠
すいみん

には大
おお

きく分
わ

けて、「ノンレム睡眠
すいみん

」と「レム睡眠
すいみん

」の２つがある。「ノンレム睡眠
すいみん

」は、

深
ふか

く眠
ねむ

ることにより、脳
のう

を休
やす

ませ、身体
からだ

を修復
しゅうふく

させる効果
こうか

がある。また、「レム睡眠
すいみん

」は、睡眠
すいみん

が

やや浅
あさ

くなり、身体
からだ

は休
やす

んでいても、脳
のう

は活動
かつどう

しており、この時
とき

に記憶
きおく

の固定
こてい

や感情
かんじょう

の整理
せいり

が行
おこな

わ

れている。「レム睡眠
すいみん

」は睡眠
すいみん

中
ちゅう

に約
やく

９０分
ふん

おきに何度
なんど

か繰
く

り返
かえ

され、「レム睡眠
すいみん

」が足
た

りないと、

記憶
きおく

力
りょく

の低下
ていか

につながると言
い

われている。

31 　この時
とき

　とはどんな時
とき

か。

1 睡眠
すいみん

が深
ふか

く、脳
のう

が休
やす

んでいる時
とき

2 睡眠
すいみん

が浅
あさ

く、脳
のう

が休
やす

んでいる時
とき

3 睡眠
すいみん

が深
ふか

く、脳
のう

が働
はたら

いている時
とき

4 睡眠
すいみん

が浅
あさ

く、脳
のう

が働
はたら

いている時
とき

7 次
つぎ

の文
ぶん

を読
よ

んで、下
した

の問
と

いに答
こた

えなさい。答
こた

えは１・２・３・４から最
もっと

も適当
てきとう

なものを選
えら

びなさい。

　　　　　　　　　　ボランティア通訳
つ う や く

募集
ぼ し ゅ う

　海外
かいがい

からの観光客
かんこうきゃく

の増加
ぞうか

により、当市
とうし

ではボランティア通訳
つうやく

を街
まち

に配置
はいち

し、対応
たいおう

して

　おりますが、人員
じんいん

の不足
ふそく

に伴
ともな

い、追加
ついか

で募集
ぼしゅう

いたします。ご希望
きぼう

の方
かた

は、以下
い か

の条件
じょうけん

を

　ご覧
らん

になり、市
し

観光
かんこう

課
か

にお電話
でんわ

の上
うえ

、ご応募
おうぼ

ください。

　応募
おうぼ

条件
じょうけん

　☆　特
とく

に英語
えいご

、中国語
ちゅうごくご

、韓国
かんこく

語
ご

ができる方
かた

。その他
た

の言語
げんご

でもかまいません。

　☆　国籍
こくせき

、性別
せいべつ

は問
と

いません。ただし、市内
しない

在住
ざいじゅう

で日本語
に ほ ん ご

ができる方
かた

。

　☆　応募
おうぼ

の時点
じてん

で２０歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

。

　☆　特
とく

に週末
しゅうまつ

に活動
かつどう

できる方
かた

。平日
へいじつ

のみの方
かた

も可能
かのう

なので、ご相談
そうだん

ください。

　☆　経験
けいけん

の有無
う む

に関係
かんけい

なく、事前
じぜん

研修
けんしゅう

をかならず受
う

けること。

　注意
ちゅうい

事項
じこう

　★　報酬
ほうしゅう

は出
で

ません。ただし、自宅
じたく

から通訳
つうやく

を依頼
いらい

した場所
ばしょ

までの交通費
こうつうひ

（往復
おうふく

）は支給
しきゅう

　　　します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市観光課
しかんこうか

　01-234-5678

32 正
ただ

しくないものはどれか。

1 フランス語
ご

ができる人
ひと

も応募
おうぼ

できる。

2 市外
しがい

に住
す

んでいる外国
がいこく

人
じん

は応募
おうぼ

できない。

3 報酬
ほうしゅう

が出
で

ない場合
ばあい

は、交通費
こうつうひ

が出
で

る。

4 応募
おうぼ

したい人
ひと

は、市
し

観光
かんこう

課
か

に電話
でんわ

しなければならない。
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今月
こんげつ

の会話
か い わ
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①「～たいんですが（けど）、よろしいでしょうか↓/ いいでしょうか↓/ いいですか↑ 」  

相手
あ い て

に 自分
じ ぶ ん

の 希望
き ぼ う

を 伝
つ た

えて、許可
き ょ か

を 求
も と

める 表現
ひょうげん

です。「よろしいでしょうか」を 省略
しょうりゃく

して「～たいんですが…」と 言
い

うこともあります。例
れ い

）「会社
かいしゃ

の 傘
か さ

を 借
か

りたいんですが

…」 

 

这是向对方转达自己的希望，征求许可的表现。有时候可以省掉「よろしいでしょうか」，而只说

「～たいんですが…」。(例) 「会社
かいしゃ

の 傘
か さ

を 借
か

りたいんですが…」 
Biểu hiện yêu cầu xin phép và nói với người nghe ước mơ của mình. Có thể giàn lược「よろしいでしょう

か」 mà nói「～たいんですが…」. Ví dụ）「会社
かいしゃ

の 傘
か さ

を 借
か

りたいんですが…」 
 

②「～ても よろしいでしょうか↓/ いいでしょうか↓/ いいですか ↑」  

「～て（動詞
ど う し

て 形
け い

）もいいでしょうか」は、したい 行動
こうどう

がＯＫかどうかを 聞
き

いて、許可
き ょ か

を

求
も と

める 表現
ひょうげん

です。ここでは、3時
じ

に 帰
か え

ることがＯＫかどうかを 聞
き

き、許可
き ょ か

を 求
も と

めてい

ます。 

①の「～たいんですが、いいでしょうか」より 直接的
ちょくせつてき

です。まず①の 表現
ひょうげん

で 聞
き

く 方
ほ う

が 丁寧
ていねい

です。 

 

「～て（動詞
ど う し

て 形
け い

）もいいでしょうか」是向对方询问说话人想做的行为的可否，征求对方许可

的表现。在本文中，是询问对方三点回去这一请求是否被许可，征求对方的许可。①的「～たいん

ですが、いいでしょうか」是比这个表现更直接的说法，首先利用①的表现询问更有礼貌。 

今月
こ ん げ つ

の会話
か い わ

 《許可
き ょ か

を求
もと

める/请求许可 yêu cầu xin phép》 

カンさん：あのう、部長
ぶちょう

。 

 

山田
や ま だ

部長
ぶちょう

：はい、何
なん

ですか。↑ 

 

カンさん：すみません。きょう、少
すこ

し早
はや

く帰
かえ

りたいんですが、よろしいでしょうか。 

 

山田
や ま だ

部長
ぶちょう

：どうしたんですか。↑ 

 

カンさん：風邪
か ぜ

をひいてしまって、きのうから熱
ねつ

があります。 

 

     ３時
じ

ごろ帰
かえ

ってもいいでしょうか。 

 

山
やま

田
だ

部長
ぶちょう

：そうですか。じゃあ、きょうは早
はや

く帰
かえ

って、よく寝
ね

てください。 

 

カンさん：はい、わかりました。ありがとうございます。 
 

① 

② 



今月
こんげつ

の会話
か い わ
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「～て（動詞
ど う し

て形
け い

）もいいでしょうか」là biểu hiện yêu cầu xin phép và hỏi hành động của mình có OK 
hay không. Ở đây thì hỏi việc về lúc 3 giờ là OK hay không và yêu cầu xin phép. Nói trục tiếp hơn là「～

たいんですが、いいでしょうか」của ①. Trước mắt,nên hỏi bằng biểu hiện ① thì lịch sử hơn. 



日本
に ほ ん

料理
りょうり

のつくりかた 
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① 豚肉
ぶたにく

はＡをかけて下味
したあじ

をつける。 

② ししとうは小
ちい

さく切
き

り込
こ

みを入
い

れる。 

③ マヨネーズと七味
し ち み

とうがらしは混
ま

ぜておく。 

④ フライパンにサラダ 油
あぶら

を入
い

れて熱
ねっ

し、ししとう

をさっと炒
いた

めてすぐに取
と

り出
だ

す。 

⑤ ④のフライパンに豚肉
ぶたにく

を入
い

れて、両面
りょうめん

を焼
や

く。 

⑥ ③のマヨネーズを加
くわ

えて、からませる。 

⑦ お皿
さら

に盛
も

り、ししとうを添
そ

えて、七味
し ち み

とうがらし

を振
ふ

る。 

 

 

献立
こんだて

 食谱 Thực đơn    材料
ざいりょう

 材料 Nguyên liệu    豚肉
ぶたにく

  猪肉 Thịt heo    

ししとう 短小的緑辣椒 Ớt xanh          サラダ 油
あぶら

  色拉油 Dầu xà lách    

マヨネーズ  蛋黄酱 Nước xốt mayone    七味
し ち み

とうがらし 七味辣椒 Gia vị cay của Nhật   

少 々
しょうしょう

 少许 Ít   下味
したあじ

  预先调味 Nêm gia vị     切
き

り込
こ

みを入
い

れる 将緑辣椒切花刀 Cắt vào 

混
ま

ぜる  搅拌 Trô    熱
ねっ

する 发热 Làm cho nóng     炒
いた

める 炒 Xào     両面
りょうめん

 两面 Hai mặt    

焼
や

く  炒、烤 Nướng     加
くわ

える  加上 thêm vào       からませる 蘸上 Rang   

盛
も

る 盛 Đổ đầy       添
そ

える 附上 Kèm theo    振
ふ

る 撒上 Rắc                                                                                

 ☆ 簡単
かんたん

で 安
や す

い！そのうえおいしいお 肉
に く

のおかず！ぜひ 作
つ く

ってみましょう。 

日本
に ほ ん

料理
りょうり

のつくりかた 
FROM 六甲

ろっこう

 

 

材料
ざいりょう

：２人分
ふたりぶん

 
 

豚肉
ぶたにく

        ２００ｇ 

ししとう       １０本
ぽん

 

サラダ 油
あぶら

      大
おお

さじ１ 

 マヨネーズ      大
おお

さじ４ 

 七味
し ち み

とうがらし     少 々
しょうしょう

 

 

Ａ  酒
さけ

        大
おお

さじ１ 

しょうゆ     大
おお

さじ１ 

 

 

 

作
つく

り方
かた

 

スタミナをつけて、暑
あつ

さに負
ま

けな

い身体
か ら だ

づくりをしておきましょ

う！食事
しょくじ

は毎回
まいかい

きちんと食
た

べて

くださいね。 

野菜
や さ い

のおいしい季節
き せ つ

です。 

サラダも作
つく

って食
た

べてね。 

今月
こ ん げ つ

の献立
こ ん だ て

：豚肉
ぶたにく

の七味
し ち み

マヨネーズ焼
や

き 



Ｎ２ 
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